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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH P 

 

- Thành phần hội đồng xétxử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Văn Toàn 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Xuân Đào - Giáo viên nghỉ hưu 

Bà Đào Thị Ngọc Mai - Phó ban thanh thiếu nhi, 

tỉnh đoàn P. 

- Thư ký phiên toà: Ông Phạm Việt Hưng- Thẩm tra viên Tòa án nhân dân 

tỉnh  P. 

     - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P tham gia phiên toà: Bà Hà Thị 

Vân Anh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 11 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh P tiến hành xét 

xử kín vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 56/2021/TLST-HS ngày 28 tháng 10 năm 

2021. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 148/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 

11 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Nguyễn Minh Đ, sinh ngày 01/8/1994; Hộ khẩu thường trú: khu 

Đong Tiến, xã Vân D, huyện Đoan H, tỉnh P; Số CMND: 132252562 do Công an 

tỉnh P cấp ngày 22/12/2010; Dân tộc: Kinh;  Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: 

không; Văn hoá: 12/12; Nghề ngHi: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Hữu H, sinh 

năm 1967; Mẹ đẻ: Lê Thị T, sinh năm 1966; Hiện bố, mẹ đều làm ruộng ở khu 

Đong Tiến, xã Vân D, huyện Đoan H, tỉnh P; Vợ con: chưa có; Anh chị em ruột: 

Có 02 người, bị cáo là thứ nhất;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/8/2021 đến nay. Hiện bị cáo 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công an tỉnh P. 

(Có mặt tại phiên tòa). 

Người bào chữa cho bị cáo:  

Ông Nguyễn Bá L - Luật sư Văn phòng luật sư Đất tổ, thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh P. (Có mặt). 

Địa chỉ: Khu 1A, Phường Vân P, Thành phố Việt T, Tỉnh P 

 Bà Đinh Thị H - Trợ giúp viên pháp lý  thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước tỉnh P. (Có mặt). 
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Bị hại: 

Cháu Bùi Thanh H, sinh ngày 09/12/2008. 

Người đại diện cho cháu  H: Bà Hoàng Thị Thu H, sinh năm 1974 (mẹ đẻ 

cháu  H); Ông Bùi Thành Đ, sinh năm 1971 (bố đẻ của cháu H). 

Đều có địa chỉ tại: Khu Tân Long, thị trấn Đoan H, huyện Đoan H, tỉnh P. 

(Có mặt). 

*Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại: 

Bà Hoàng Thị Thanh H - Trợ giúp viên pháp lý thuộc trung tâm trợ giúp 

pháp lý nhà nước tỉnh P. ( Đều có mặt). 

*Người làm chứng: 

- Cháu Nguyễn Tiến H, sinh ngày 03/08/2005; Người giám hộ: Ông Nguyễn 

Ngọc H, sinh năm 1975 (bố đẻ cháu H);  

Đều có địa chỉ tại: khu Đong Tiến, xã Vân D, huyện Đoan H, tỉnh P. (Đều 

vắng mặt). 

- Cháu Phạm Lê Hải Y, sinh ngày 07/01/2008; Người giám hộ: Ông Phạm 

Hải N, sinh năm 1980 (bố đẻ cháu Y); 

Đều có địa chỉ tại: Khu Tân Tiến, thị trấn Đoan H, huyện Đoan H, tỉnh P. 

(Đều vắng mặt). 
 

 

NÔI DUNG VỤ ÁN 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Minh Đ, sinh năm 1994, ở khu Đồng Tiến, xã Vân D, huyện Đoan 

H, tỉnh P làm thuê sửa mái tôncho nhà anh Bùi Thành Đo- sinh năm 1971, ở khu 

Tân Long, thị trấn Đoan H, tỉnh P. Trong quá trình làm việc tại nhà anh Đo thì Đ 

quen cháu Bùi Thanh H- sinh ngày 08/12/2008, là con gái của anh Đo. Đ và  H kết 

bạn với nhau qua mạng xã hội Facebook, thường xuyênnhắn tin cho nhau và nhận 

lời yêu nhau.Sau đó, trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2021 đến ngày 

14/8/2021, Đ sử dụng xe mô tô của Đ,biển kiểm soát: 22K1-8770 đưa cháu  H đi 

chơi và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu  H 06 lần. Cụ thể như sau: 

Lần thứ nhất: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 10/7/2021, Đ điều khiển xe mô tô 

của Đ đón cháu  H từ cổng nhà cháu  H rồi đưa vào khu nhà xưởng đang thi công 

của Công ty cổ phần thương mại Hào H, địa chỉ: xã Sóc Đ, huyện Đoan H tại khu 

Tân Long, thị trấn Đoan H. Đ dựng xe máy, cùng cháu  H đi đến vị trí giáp nhà vệ 

sinh đứng trên nền nhà ôm, hôn nhau. Đ luồn tay qua áo cộc tay cháu  H đang mặc 

sờ vú cháu  H thấy cháu  H không mặc áo ngực. Đ tụt quần đùi nữ, quần lót cháu  

H đang mặc xuống đùi, dùng tay phải sờ bên ngoài âm hộ cháu  H. Đ sờ thấy âm hộ 

cháu  H đã có lông mu, thấy ấm hộ cháu  H ướt nên Đ dùng ngón tay trỏ móc vào 

trong âm hộ cháu  H khoảng 02 đốt ngón tay, đưa ngón tay ra vào trong âm hộ. Đ 

đỡ cháu  H nằm xuống nền nhà để giao cấu nhưng cháu  H kéo quần lên rồi cả 2 đi 

về nhà. 
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Lần thứ hai: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 15/7/2021, Đ điều khiển xe mô tô 

đón cháu  H từ cổng nhà cháu  H rồi chở về nhà Đ. Lúc này bố, mẹ Đ là ông 

Nguyễn Hữu H, sinh năm 1967 và bà Lê Thị T, sinh năm 1966 đã ngủ. Đ đưa cháu  

H vào phòng ngủ của Đ, cả 2 ngồi trên giường nói chuyện khoảng 05 phút thì Đ và 

cháu  H ôm, hôn nhau. Đ dùng tay luồn qua áo cộc tay cháu  H đang mặc sờ vú 

cháu  H sau đó cởi quần áo của  H và của Đ rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục 

với cháu  H khoảng 02 phút thì cháu  H nói: “Không đeo bao vào đi tù đấy”. Đ rút 

dương vật ra, lấy bao cao su để sẵn trong ví xé vỏ bao, lấy bao cao su đeo vào 

dương vật rồi nằm lên bụng cháu  H đút dương vật vào trong âm hộ giao cấu 

khoảng 10 phút thì xuất tinh. Đ cởi bao cao su gói vào vỏ bao, cả 2 tự mặc quần áo 

rồi Đ điều khiển xe máy chở cháu  H về, trên đường đi Đ ném bao cao su vừa sử 

dụng ra ven đường. 

Lần thứ ba: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 16/7/2021, Đ điều khiển xe mô tô 

đón cháu  H từ cổng nhà cháu  H rồi chở đến nhàanh Nguyễn Xuân Hu- sinh năm 

1996, ở khu Đong Tiến, xã Vân D, Hu là em trai Đ. Anh Hu đi vắng đưa chìa khóa 

nhờ Đ trông nhà hộ. Cả hai đi vào trong nhà, cháu  H ngồi tại giường phòng khách, 

Đ đến ôm, hôn, dùng tay sờ vú cháu  H, Đ tự cởi quần áo rồi tụt quần đùi nữ, quần 

lót cháu  H đang mặc trên người ra, lấy bao cao su để sẵn trong ví đeo vào dương 

vật rồi nằm úp lên bụng cháu  H, đưa dương vật đã cương cứng của mình vào âm 

hộ đểquan hệ tình dục với cháu  H khoảng 10 phút thì xuất tinh, Đ thấy bao cao su 

bị tuột ra đầu dương vật nên bảo cháu  H đi rửa âm hộ. Sau đó, cả 2 tự mặc quần áo 

rồi Đ điều khiển xe máy chở cháu  H về nhà, trên đường đi Đ ném bao cao su vừa 

sử dụng ra ven đường. Buổi trưa ngày 17/7/2021, Đ mua thuốc tránh thai khẩn cấp 

tại một hiệu thuốc tại thị trấn Đoan H đưa cho cháu  H uống. 

Lần thứ tư: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 20/7/2021, Đ điều khiển xe mô tô 

đón cháu  H tại cổng nhà cháu  H. Trước đó, Đ rủ em họ là cháu Nguyễn Tiến Hi, 

sinh năm 2005, ở khu Đong Tiến, xã Vân D, huyện Đoan H đón bạn gái của cháu 

Hi là cháu Phạm Lê Hải Y, sinh ngày 07/01/2008, ở khu Tân Tiến, thị trấn Đoan H, 

huyện Đoan H đi chơi. Đ điều khiển xe máy chở cháu  H đi đến đoạn đường gần 

cổng nhà cháu Ythì cháu Hi đang đợi ở đây điều khiển xe gắn máy, loại xe Honda 

Cup 50cc chưa lắp biển số chở cháu Yđi theo Đ và cháu  H. Trên đường, Đ bảo 

cháu Hi đi cùng vào nhà nghỉ rồi điều khiển xe đến Nhà nghỉ Thảo Nguyên thuộc 

khu Tân Thành, thị trấn Đoan H. Đến Nhà nghỉ Thảo Nguyên, do không thấy lễ tân 

nên Đ dùng số điện thoại 0969663394 của Đ gọi đến số 0913389225 của ông 

Nguyễn Hưng T, sinh năm 1956 là chủ Nhà nghỉ Thảo Ng đến, thuê 02 phòng nghỉ. 

Đ và cháu  H vào phòng 403, cháu Hi và cháu Yvào phòng còn lại. Đ và cháu  H 

vào phòng ôm, hôn nhau, Đ dùng tay luồn qua áo cộc tay cháu  H đang mặc sờ vú 

cháu  H thấy cháu  H không mặc áo ngực. Đ tự cởi quần áo rồi tụt quần đùi nữ, 

quần lót cháu  H đang mặc trên người ra. Cháu  H tự nằm ngửa trên giường, Đ lấy 

bao cao su để sẵn trong ví xé vỏ bao, lấy bao cao su đeo vào dương vật, nằm úp lên 

bụng cháu  H đút dương vật đang cương cứng vào âm hộ cháu  H giao cấu trong tư 

thế trên khoảng 20 phút thì xuất tinh. Đ rút dương vật ra, tháo bao cao su ném vào 
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thùng rác trong phòng, cả 2 tự mặc quần áo. Khoảng 01h47’ ngày 21/7/2021, Đ 

thanh toán tiền phòng của Đ và cháu Hi rồi dùng số điện thoại 0969663394 gọi đến 

số 0358728843 của cháu Hi bảo cháu Hi đi về, sau đó Đ điều khiển xe máy chở 

cháu  H về nhà. 

Lần thứ năm: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 22/7/2021, Đ điều khiển xe máy 

BKS: 22K1-8770 đón cháu  H tại cổng nhà cháu  H. Trước đó, Đ rủ cháu Hi đón 

cháu Yđi chơi. Đ điều khiển xe máy chở cháu  H đi đến đoạn đường gần cổng nhà 

cháu Ythì cháu Hi điều khiển chiếc xe gắn máy chở cháu Yđi theo Đ. Sau đó cả 4 

người vào nhà nghỉ Quỳnh Hthuộc khu Đầu Lô, thị trấn Đoan H, Đ thuê 02 phòng 

nghỉ, Đ và cháu  H vào phòng 306, cháu Hi và cháu Yvào phòng còn lại. Đ và cháu  

H vào trong phòng ôm, hôn nhau, Đ tự cởi quần áo rồi tụt quần đùi nữ, quần lót 

trên người cháu  H ra, lấy bao cao su để sẵn trong ví đeo vào dương vật nằm úp lên 

bụng cháu  H, đút dương vật đang cương cứng vào âm hộ cháu  H giao cấu trong tư 

thế trên khoảng 20 phút thì xuất tinh. Đ tháo bao cao su ném vào thùng rác trong 

phòng, cả 2 tự mặc quần áo. Lúc này mẹ cháu  H là chị Hoàng Thị Thu Hă, sinh 

năm 1974 gọi đến số điện thoại của Đ tìm cháu  H nhưng Đ nói không đi cùng cháu  

H. Thấy mẹ cháu  H nghi ngờ, Đ và cháu  H bàn nhau xóa hết tin nhắn, không gặp 

và liên lạc một thời gian để tránh bị phát hiện. Đến 02 giờ 21 phút ngày 23/7/2021, 

Đ trả phòng rồi điều khiển xe máy chở cháu  H  về nhà. 

Lần thứ sáu: Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 14/8/2021, Đ điều khiển xe mô tô 

của Đ đón cháu  H tại cổng nhà cháu  H và chở cháu  H đi đến Nhà nghỉ Nam 

Cthuộc khu Tân Tiến, thị trấn Đoan H trước.Trước đó, Đ rủ cháu Hi đón cháu Yđi 

chơi cùng và bảo Hi đến Nhà nghỉ Nam Cđể Đ thuê cho phòng trước. Đ thuê 02 

phòng tại nhà nghỉ Nam Crồi đưa cháu  H vào phòng 201. Đ và  H ôm, hôn nhau. Đ 

luồn tay qua áo cộc tay cháu  H đang mặc sờ vú cháu  H rồi tự cởi quần áo, tụt quần 

đùi nữ, quần lót của cháu  H ra. Đ lấy bao cao su để sẵn trong ví bóc vỏ bao đeo 

bao cao su vào dương vật đang cương cứng, nằm úp lên bụng cháu  H, đưa dương 

vật vào âm hộ cháu  H giao cấu trong tư thế trên khoảng 15 phút thì xuất tinh. Đ rút 

dương vật ra, cởi bao cao su bên trong có tinh trùng ném vào thùng rác, cả hai tự 

mặc quần áo. Đ và cháu  H xuống quầy lễ tân thì gặp cháu Hi và cháu Yvừa đến 

nên Đ bảo cháu Hi và cháu Ylên phòng Đ đã đặt từ trước, Đ thanh toán tiền phòng 

trước cho cháu Hi rồi điều khiển xe máy chở cháu  H đi về. Khi đến đoạn Quốc lộ 2 

thuộc khu Tân Long, thị trấn Đoan H cháu  H nhìn thấy bố, mẹ đang đi tìm nên bảo 

Đ đi nhanh đến cổng nhà cháu  H. Cháu  H xuống xe, đi vào nhà, còn Đ điều khiển 

xe bỏ chạy vì sợ người nhà cháu  H đuổi theo. Đến khoảng 01 giờ 30 phút ngày 

15/8/2021, Đ điều khiển xe máy quay lại nhà cháu  H, thừa nhận với bố mẹ cháu  H 

việc Đ và cháu  H quan hệ tình dục. Cùng ngày, gia đình cháu  H làm đơn tố giác 

hành vi của Đ tới Công an thị trấn Đoan H. Chiếc bao cao su Đ sử dụng sau khi 

giao cấu với cháu  H tại Nhà nghỉ Nam Cđược bà Nguyễn Thị Lục, sinh năm 1965, 

có hộ khẩu ở: khu Tân Tiến, thị trấn Đoan H khi dọn phòng 201 nhìn thấy ở thùng 

rác đã vứt bỏ nên không thu được. 
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Công an thị trấn Đoan H đã báo cáo vụ việc đến Công an huyện Đoan H để 

giải quyết. 

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Đoan H, tỉnh P đã tiến hành khám nghiệm 

hiện trường, vẽ sơ đồ, chụp ảnh hiện trường tại tất cả các địa điểm Đ thực hiện 

hành vi quan hệ tình dục với cháu  H như nêu trên và tiến hành trưng cầu giám định 

pháp y về tình dục đối với cháu Bùi Thanh H. 

Tại Kết luận giám định số 54/TDTE ngày 16/8/2021 của Trung tâm pháp y- 

Sở y tế tỉnh P, kết luận:  

“- Tổn thương bộ phận sinh dục của cháu Bùi Thanh H là: Màng trinh rách 

cũ ở điểm 01 giờ, 02 giờ, 06 giờ, 09 giờ. Riêng điểm 06 giờ rách đến sát gốc màng 

trinh. Xung quanh điểm 6 giờ màng trinh bị xung huyết đỏ; 

- Không tìm thấy hình ảnh tinh trùng và xác tinh trùng trong dịch xung 

quanh âm hộ, âm đạo cháu Bùi Thanh H; 

- Hiện tại cháu Bùi Thanh H không có thai; 

- Trên cơ thể cháu Bùi Thanh H không có dấu vết tổn thương.” 

Tính đến ngày 14/8/2021, khi bị Đ xâm hại tình dục lần thứ 6, cháu  H mới 

đủ 12 năm 8 tháng 06 ngày tuổi. 

Xét thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT- Công an 

tỉnh P nên Cơ quan CSĐT- Công an huyện Đoan H đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ 

việc đến Cơ quan CSĐT- Công an tỉnh P để điều tra theo thẩm quyền. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Đ khai nhận đã có 06 lần quan hệ tình 

dục với cháu Bùi Thanh H, sinh ngày 09/12/2008 (lần đầu tiên Đ xâm hại tình dục, 

cháu  H mới đủ 12 tuổi 7 tháng 02 ngày tuổi; lần thứ 6 Đ xâm hại tình dục, cháu  H 

mới đủ 12 tuổi 8 tháng 6 ngày tuổi). Như vậy, trong tất cả các lần bị Đ xâm hại tình 

dục, cháu  H đều đã trên 10 tuổi và dưới 13 tuổi. Mặc dù khi giao cấu, cháu  H đều 

thuận tình với Đ nhưng do cháu  H còn nhỏ tuổi, chưa có nhận thức đầy đủ về tâm 

sinh lý, về hành vi quan hệ tình dục và hậu quả của hành vi, cần được pháp luật bảo 

vệ, do đó Đ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” 

thuộc cấu thành cơ bản “Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác 

với người dưới 13 tuổi” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Đ 

nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu  H nên phải chịu trách nhiệm 

hình sự với tình tiết định khung“phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo như Bản cáo trạng 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P đã truy tố. Về vật chứng là 01 chiếc điện thoại 

và 01 chiếc xe máy đề nghị được nhận lại. Đối với những đồ vật bị thu giữ là quần 

áo đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy.  

Đại diện gia đình người bị hại đề nghị xử phạt bị cáo mức án cao nhất mà 

khung hình phạt quy định. Về trách nhiệm dân sự không đề nghị bị cáo phải bồi 
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thường bất cứ khoản tiền nào. Quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra có thu 

giữ của bị hại cháu  H một số tài sản, gia đình không đề nghị nhận lại đề nghị Hội 

đồng xét xử tịch thu tiêu hủy.  

Tại bản Cáo trạng số 59/CT-VKSPT-P2 ngày 26/10/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân tỉnh P đã truy tố Nguyễn Minh Đ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” 

theo điểm đ khoản 2 Điều 142 của Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P vẫn giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Đ phạm tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 142; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 

38 Bộ luật Hình sự.  

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Minh Đ từ 13 năm đến 14 năm tù, thời hạn tù tính 

từ ngày bắt tạm giữ 15/8/2021. 

* Về trách nhiệm dân sự: 

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, gia đình cháu Bùi Thanh 

H không yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Đ phải bồi thường bất cứ khoản tiền nào nên 

không đặt ra xem xét giải quyết.  

* Về xử lý vật chứng: 

Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự;  

- Tịch thu tiêu huỷ: 

+ 03 que tăm bông thấm dấu vết sinh học vùng khoang miệng, ngực, thành 

bụng, mông và hậu môn cháu Bùi Thanh H được hoàn trả sau giám định. 

+ 01 que tăm bông thấm dấu vết sinh học dương vật và 10 que tăm bông 

thấm dấu vết sinh học 10 đầu ngón tay của Nguyễn Minh Đ không. 

+ 01 áo sơ mi dài tay màu xanh, 01 chiếc quần sịp trên viền có chữ APACS, 

01 chiếc quần vải dài của Nguyễn Minh Đ. 

+ 01 chiếc áo cộc tay, 01 chiếc quần lót hình tam giác, 01 chiếc quần đùi nữ 

thu giữ của cháu Bùi Thanh H. 

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Đ Minh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

8 Plus, số IMEI: 352981099766094 lắp sim 0969663394; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

WAZELT biển số 22K1-8770 có số máy 150FMG001088 và số khung 

G013UM002197, 01 Đăng ký xe mô tô số: 0006373 do Công an tỉnh Tuyên Quang 

cấp của xe mô tô biển số 22K1-8770 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

* Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Bị cáo Nguyễn Minh Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 
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* Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Đ có quan điểm bào chữa cho 

hành vi phạm tội của bị cáo: Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P truy tố bị 

cáo về tội danh, khung hình phạt là đúng quy định của pháp luật. Nguyên nhân điều 

kiện phạm tội là do giữa bị cáo và bị hại cháu  H có sự nhất trí với nhau; bị cáo 

nhận thức pháp luật kém. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi 

sự việc bị phát hiện, bị cáo đã đến gia đình bị hại để khai báo về hành vi quan hệ 

tình dục với cháu  H. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm d khoản 2 Điều 142; 

điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51  Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo hình phạt nhẹ 

nhất.  

* Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo có quan điểm: Nhất trí về tội 

danh và điều luật áp dụng như quan điểm của đại diện viện kiểm sát, đề nghị Hội 

đồng xét xử cho bị cáo được mức hình phạt nhẹ nhất. 

Bị cáo không có tranh luận gì. 

* Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại có 

quan điểm như sau: Nhất trí về tội danh và điều luật áp dụng như quan điểm của đại 

diện viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 

một thời gian và xử bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc.  

Đại diện người bị hại tranh luận: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh P đề 

nghị hình phạt đối với bị cáo là nhẹ. Đề nghị Hội đồng xét xử xét xử bị cáo mức 

hình phạt cao nhất mà khung hình phạt quy định.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ 

án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy 

như sau: 

[1] Về đánh giá các chứng cứ buộc tội đối với bị cáo:  

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2021 đến ngày 14/8/2021, Nguyễn 

Minh Đ, sinh năm 1994, có hộ khẩu ở khu Đông Tiến, xã Vân D, huyện Đoan H, 

tỉnh P đã 06 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Bùi Thanh H, sinh 

ngày 08/12/2008 ở nhiều địa điểm khác nhau thuộc xã Vân Du và thị trấn Đoan H, 

huyện Đoan H, tỉnh P. Khi bị xâm hại tình dục, cháu  H đã trên 10 tuổi và dưới 13 

tuổi.  

Do đó có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Minh Đ phạm tội “Hiếp dâm người dưới 

16 tuổi” và thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm đ 

khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự như quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh P là đúng quy định của pháp luật. 

[2] Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy 

hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào quyền bất khả xâm phạm về tình dục, danh dự 

nhân phẩm của cháu Bùi Thanh H được pháp luật bảo vệ. Hành vi đó đã gây dư luận 

xấu trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị an xã hội đồng thời là hồi chuông 
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cảnh báo về vấn đề lạm dụng tình dục đối với trẻ em hiện nay.Vì vậy cần phải xử lý 

thật nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong công tác đấu tranh 

phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng. 

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy 

rằng:  

Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự nên bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự nào quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Quá trình 

điều tra và tại phiên toà hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; ông 

nội bị cáo là người có công với cách mạng nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Xét tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo cần xử phạt bị cáo mức hình phạt 

tù trên mức khởi điểm của khung hình phạt mà điều luật quy định, cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho              

xã hội.  

[4] Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức hình phạt đối 

với bị cáo là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nên 

không được chấp nhận. 

[5] Xét đề nghị của Luật sư bào chữa cho bị cáo và quan điểm của trợ giúp 

viên pháp lý bào chữa cho bị cáo đều đề nghị cho bị cáo được hưởng mức án thấp 

nhất là không có căn cứ để chấp nhận. 

Quan điểm của Trợ giúp viên pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

bị hại là có căn cứ cần được chấp nhận. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, Đại diện gia đình cháu Bùi 

Thanh H không yêu cầu bị cáo Nguyễn Minh Đ phải bồi thường bất cứ khoản tiền 

nào nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.  

[7]Về xử lý vật chứng: 

Vật chứng là 03 que tăm bông thấm dấu vết sinh học vùng khoang miệng, 

ngực, thành bụng, mông và hậu môn cháu Bùi Thanh H; 01 que tăm bông thấm dấu 

vết sinh học dương vật và 10 que tăm bông thấm dấu vết sinh học 10 đầu ngón tay 

của Nguyễn Minh Đ là mẫu vật hoàn lại sau giám định cần tịch thu tiêu hủy; 

Vật chứng là 01 áo sơ mi dài tay màu xanh, 01 chiếc quần sịp trên viền có 

chữ APACS, 01 chiếc quần vải dài thu giữ của Nguyễn Minh Đ; 01 chiếc áo cộc 

tay, 01 chiếc quần lót hình tam giác, 01 chiếc quần đùi nữ thu giữ của cháu Bùi 

Thanh H. Tại phiên toà bị cáo Đ và đại diện gia đình cháu Bùi Thanh H không đề 

nghị lấy lại nên cần tịch thu tiêu huỷ.  

Vật chứng là 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 Plus, số IMEI: 

352981099766094 lắp sim 0969663394; 01 xe mô tô nhãn hiệu WAZELT biển số 
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22K1-8770 có số máy 150FMG001088 và số khung G013UM002197, 01 Đăng ký 

xe mô tô số: 0006373 do Công an tỉnh Tuyên Quang cấp của xe mô tô biển số 

22K1-8770 là tài sản của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho bị 

cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và được quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

[9] Các quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra; Viện kiểm sát được thực 

hiện theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Điều tra viên; Kiểm sát 

viên, thực hiện việc điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo 

pháp luật trong tố tụng hình sự đã đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp 

luật. Người bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chongười 

bị hại đều thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong quá trình điều tra, truy 

tố, xét xử. 

Bị cáo nói lời sau cùng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, xin Hội đồng 

xét xử cho hưởng mức án thấp nhất. 

Vì các lẽ trên: 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 142 Bộ luật Hình sự.  

[1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Đ phạm tội “Hiếp dâm người 

dưới 16 tuổi”. 

[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt: Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 142; 

điểm s khoản 1, khoản 2  Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự.  

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Đ 15 (Mười lăm) năm tù, thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 15/8/2021. 

[3] Về xử lý vật chứng: 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự. 

- Tịch thu tiêu huỷ: 

+ 03 que tăm bông thấm dấu vết sinh học vùng khoang miệng, ngực, thành 

bụng, mông và hậu môn cháu Bùi Thanh H được hoàn trả sau giám định. 

+ 01 que tăm bông thấm dấu vết sinh học dương vật và 10 que tăm bông 

thấm dấu vết sinh học 10 đầu ngón tay của Nguyễn Minh Đ không. 

+ 01 áo sơ mi dài tay màu xanh, 01 chiếc quần sịp trên viền có chữ APACS, 

01 chiếc quần vải dài của Nguyễn Minh Đ. 

+ 01 chiếc áo cộc tay, 01 chiếc quần lót hình tam giác, 01 chiếc quần đùi nữ 

của cháu Bùi Thanh H. 
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- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Đ Minh 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

8 Plus, số IMEI: 352981099766094 lắp sim 0969663394; 01 xe mô tô nhãn hiệu 

WAZELT biển số 22K1-8770 có số máy 150FMG001088 và số khung 

G013UM002197, 01 Đăng ký xe mô tô số: 0006373 do Công an tỉnh Tuyên Q cấp 

của xe mô tô biển số 22K1-8770 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

(Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao 

cho Cục thi hành án dân sự tỉnh P ngày 18 tháng 11 năm 2021) 

 [4] Về án phí hình sự sơ thẩm:  

Căn cứ khoản 2 Điều 316 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ 

Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. 

- Bị cáo Nguyễn Minh Đ phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm.  

Trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, bị cáo, người bị hại, người 

đại diện hợp pháp của người bị hại, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

củangười bị hại có mặt, có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà 

Nội để yêu cầu xét xử phúc thẩm. 

 
 

Nơi nhận 
- VKS Cấp Cao tại Hà Nội 

-VKSND tỉnh P; 

- Công an tỉnh P; 

- Trại tạm giam CA tỉnh P 

- Cục THADS tỉnh P; 

- Sở tư pháp tỉnh P; 

- Thông báo UBND xã Vân D; 

- Người bào chữa cho bị cáo, bị cáo; 

- Người đại diện bị hại, người bị hại; 

- Người BVQLIHP cho người bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án;  

- Lưu án văn; 

     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Toàn 

 

 

 

 

 

 


